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TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9
TH TIN HỌC B11

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT1 PTH TIN

TH TIN HỌC B7
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9

THS VÂN ANH CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9
TH TIN HỌC B11

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT1 PTH TIN

TH TIN HỌC B7
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9

THS VÂN ANH CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH TIN HỌC B9
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9

CN DŨNG CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B9
TH TIN HỌC B10 TH TIN HỌC B5

CN THỦY THS VIỆT THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH TIN PTH TIN

TH GPSL B7 TH TIN HỌC B10 TH TIN HỌC B6 TH HÓA PHÂN TÍCH B3 TH HÓA PHÂN TÍCH B3

THS VÂN THS VIỆT THS VÂN ANH THS THÚY CN THỦY

PTH GPSL PTH TIN PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

TH TIN HỌC B8 TH GPSL B7 TH HÓA PHÂN TÍCH B6 TH TIN HỌC B7

CN DŨNG THS VÂN THS THÚY THS VÂN ANH

PTH TIN PTH GPSL PTH HPT2 PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH B3

THS THÚY

PTH HPT2

TH TIN HỌC B6

THS VÂN ANH

PTH TIN

PTH TIN

HT T3

THS NGA

TIẾNG ANH CƠ BẢN B15

HT T5

THS NGA

TIẾNG ANH CƠ BẢN B16

TH TIN HỌC B5

THS VÂN ANH

Thứ 7
Sáng
Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng Đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 6

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B21 TIẾNG ANH CƠ BẢN B18 TIẾNG ANH CƠ BẢN B19

THS THÙY THS BÍCH THS HẰNG

HT T9 HT 303 HT A3

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS THÙY

HT T9

Thứ 5

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B22

THS HẰNG

HT T9

THS THÙY

HT T4

Thứ 4

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B17

THS BÍCH

HT T9

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B22 TIẾNG ANH CƠ BẢN B18

THS THÙY THS HẰNG

HT 303 HT T10

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B20

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 19 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(01/12/2025 - 07/12/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B21

THS HẰNG

HT T9



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH TIN HỌC B11
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10

THS VIỆT CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH TIN HỌC B8
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10

THS VÂN ANH CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH TIN HỌC B12
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10

THS VIỆT CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10
TH TIN HỌC B7

CN THỦY THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH TIN

TH TIN HỌC B9
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10

CN DŨNG CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10
TH TIN HỌC B11 TH TIN HỌC B8

CN THỦY THS VIỆT THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH TIN PTH TIN

TH TIN HỌC B8 TH TIN HỌC B12 TH HÓA PHÂN TÍCH B6

THS VÂN ANH THS VIỆT THS THÚY

PTH TIN PTH TIN PTH HPT2

TH TIN HỌC B10 TH TIN HỌC B9 TH HÓA PHÂN TÍCH B7

CN DŨNG THS VÂN ANH THS THÚY

PTH TIN PTH TIN PTH HPT2

TH TIN HỌC B7 TH HÓA PHÂN TÍCH B4 TH HÓA PHÂN TÍCH B4

THS VÂN ANH THS THÚY CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

TH VS-KST B2

THS LIÊN

PTH VS

TH VS-KST B2

THS LIÊN

PTH VS

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Trưởng phòng Đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Nguyễn Minh Xuyên

TIẾNG ANH CƠ BẢN B17

THS NGA

HT T5

LT VI SINH - KST B2

THS TRANG

HT T5

TIẾNG ANH CƠ BẢN B18

THS NGA

HT T5

Người lập bảng

Thứ 6

Sáng
THI PHÁP LUẬT - P.401

TIẾNG ANH CƠ BẢN B25 TIẾNG ANH CƠ BẢN B20 TIẾNG ANH CƠ BẢN B21

THS THÙY THS BÍCH THS HẰNG

8H30-9H00 HT 303 HT T9 HT T10

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS THÙY

HT T5

Thứ 5

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B24

THS HẰNG

HT T9

THS THÙY

HT T4

Thứ 4

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B19

THS BÍCH

HT T9

Thứ 2

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B20

THS HẰNG

HT T9

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B22 TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS THÙY THS HẰNG

HT 303 HT A3

Chiều
TIẾNG ANH CƠ BẢN B24

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 20 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(08/12/2025 - 14/12/2025)

Dược 15A11
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TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11
TH GPSL B1

CN THỦY THS GIANG

PTH HPT1 PTH GPSL

TH TIN HỌC B9
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11

THS VÂN ANH CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH TIN HỌC B8

THS VÂN ANH

PTH TIN

TH TIN HỌC B11
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11
TH HÓA PHÂN TÍCH B7

CN DŨNG CN THỦY THS THÚY

PTH TIN PTH HPT1 PTH HPT2

TH TIN HỌC B8 TH HÓA PHÂN TÍCH B5

THS VÂN ANH CN THỦY

PTH TIN PTH HPT1

TH GPSL B7.5 TH GPSL B7.5 TH TIN HỌC B10
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11
TH GPSL B2 TH HÓA PHÂN TÍCH B5

THS THANH THS THANH THS VÂN ANH CN THỦY THS GIANG THS THÚY

PTH GPSL PTH GPSL PTH TIN PTH HPT1 PTH GPSL PTH HPT2

TH TIN HỌC B10 TH VS-KST B3 TH HÓA PHÂN TÍCH B8 TH TIN HỌC B9

CN DŨNG THS LIÊN THS THÚY THS VÂN ANH

PTH TIN PTH VS PTH HPT2 PTH TIN

TH TIN HỌC B10 TH HÓA PHÂN TÍCH B4

THS VÂN ANH THS THÚY

PTH TIN PTH HPT2

TH VS-KST B3

THS LIÊN

PTH VS

TH VS-KST B3

THS TRANG

PTH VS

Người lập bảng

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B7

TH GPSL B2

THS GIANG

PTH GPSL

TH GPSL B1

THS GIANG

PTH GPSL

LT THỰC VẬT B1

THS NGỌC

HT T5

TIẾNG ANH CƠ BẢN B19

THS NGA

HT T5

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B24 TIẾNG ANH CƠ BẢN B22

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B26 LT THỰC VẬT B1

Thứ 2

Sáng

Chiều

CHÍNH TRỊ B1 TIẾNG ANH CƠ BẢN B25

THS NGỌC ANH THS HẰNG

THS THÙY THS HẰNG

HT T3 HT T4

HT T4 HT T3

THS NGA THS HẰNG

HT 303

THS BÍCH THS NGỌC

THS THÙY THS NGỌC

HT T3 HT T9

LT VI SINH - KST B3

THS TRANG

HT T5

TIẾNG ANH CƠ BẢN B20

THS NGA

HT T9

TIẾNG ANH CƠ BẢN B26

Thứ 4

Sáng

Chiều

LT THỰC VẬT B1 TIẾNG ANH CƠ BẢN B21 LT THỰC VẬT B1

THS NGA

HT T4 HT 303 HT T9

HT T4 HT T5 HT T9

Chiều

Chủ nhật

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng
THI LẠI, CẢI THIỆN PHÁP LUẬT - P401

LT THỰC VẬT B1 TIẾNG ANH CƠ BẢN B22 TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS NGỌC THS BÍCH THS HẰNG

8H30

Thứ 5

Sáng

Chiều

LT THỰC VẬT B2

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG
(15/12/2025 - 21/12/2025)

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 21 NĂM HỌC 2025 - 2026

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH TIN HỌC B13 TH GPSL B3

THS VIỆT THS GIANG

PTH TIN PTH GPSL

TH TIN HỌC B9

THS VÂN ANH

PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11
TH TIN HỌC B13

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT1 PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11
TH TIN HỌC B10

CN THỦY THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH TIN

TH TIN HỌC B11 TH HÓA PHÂN TÍCH B9

CN DŨNG THS THÚY

PTH TIN PTH HPT2

TH TIN HỌC B11 TH VS-KST B3 TH TIN HỌC B12

THS VÂN ANH THS TRANG THS VIỆT

PTH TIN PTH VS PTH TIN

TH TIN HỌC B11 TH TIN HỌC B12 TH VS-KST B2 TH HÓA PHÂN TÍCH B5

THS VÂN ANH THS VIỆT THS LIÊN THS THÚY

PTH TIN PTH TIN PTH VS PTH HPT2

TH TIN HỌC B12 TH TIN HỌC B9 TH HÓA PHÂN TÍCH B8

CN DŨNG THS VÂN ANH THS THÚY

PTH TIN PTH TIN PTH HPT2

TH TIN HỌC B10 TH HÓA PHÂN TÍCH B6 TH HÓA PHÂN TÍCH B6

THS VÂN ANH THS THÚY CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

TH GPSL B4

THS GIANG

PTH GPSL

Người lập bảng

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B8

TH GPSL B3

THS GIANG

PTH GPSL

TIẾNG ANH CƠ BẢN B21

THS NGA

HT T9

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B25 TIẾNG ANH CƠ BẢN B24

THS THÙY THS HẰNG

HT T4 HT T9

Thứ 2

Sáng

Chiều

CHÍNH TRỊ B2 TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS NGỌC ANH THS HẰNG

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS THÙY

HT T4

HT T5 HT T9

Thứ 5

Sáng

Chiều

TH THỰC VẬT B1 TIẾNG ANH CƠ BẢN B28

Thứ 4

Sáng

TH THỰC VẬT B1

THS NGỌC

HT T9

Chiều

THS NGA THS HẰNG

HT T4 HT T9

TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS BÍCH

HT T9

HT T9

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B26

THS THÙY

HT T3

TH GPSL B4

THS GIANG

PTH GPSL

TIẾNG ANH CƠ BẢN B22

THS NGA

HT T5

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B28 TIẾNG ANH CƠ BẢN B24 TIẾNG ANH CƠ BẢN B25

THS THÙY THS BÍCH THS HẰNG

HT 303 HT T5

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 22 NĂM HỌC 2025 - 2026

(22/12/2025 - 28/12/2025)

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH TIN HỌC B13
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH GPSL B5

THS VIỆT CN THỦY THS VÂN

PTH TIN PTH HPT1 PTH GPSL

TH TIN HỌC B12
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH VS-KST B1

THS VÂN ANH CN THỦY THS TRANG

PTH TIN PTH HPT1 PTH VS

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH TIN HỌC B13

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT1 PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH TIN HỌC B12

CN THỦY THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH TIN

TH TIN HỌC B12 TH HÓA PHÂN TÍCH B7 TH HÓA PHÂN TÍCH B7

CN DŨNG THS THÚY CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

TH TIN HỌC B14 TH TIN HỌC B10

THS VIỆT THS VÂN ANH

PTH TIN PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH B6

THS THÚY

PTH HPT2

TH TIN HỌC B11

THS VÂN ANH

PTH TIN

Người lập bảng

TH GPSL B5

THS GIANG

PTH GPSL

TIẾNG ANH CƠ BẢN B23

THS NGA

HT 303

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B9

HT T5 HT T9

Thứ 3

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS THÙY

HT T5

Chiều

TIẾNG ANH CƠ BẢN B28

Thứ 2

Sáng

Chiều

CHÍNH TRỊ B3 TIẾNG ANH CƠ BẢN B26

THS NGỌC ANH THS HẰNG

Sáng

Chiều

THS THÙY

HT T5

Thứ 4

Sáng

Chiều

TH THỰC VẬT B2 TIẾNG ANH CƠ BẢN B25

Thứ 6

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B26 TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS BÍCH THS HẰNG

HT T9 HT 303

Chiều

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 23 NĂM HỌC 2025 - 2026

(29/12/2025 - 04/01/2026)

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 7

Sáng

Chiều

THS NGA THS BÍCH

HT T3 HT T9

Thứ 5

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH TIN HỌC B14 TH GPSL B6 TH VS-KST B1

THS VIỆT THS VÂN THS TRANG

PTH TIN PTH GPSL PTH VS

TH TIN HỌC B13 TH VS-KST B3

THS VÂN ANH THS TRANG

PTH TIN PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B1
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH TIN HỌC B14 TH VS-KST B2

THS HƯƠNG CN THỦY THS VIỆT THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH HPT1 PTH TIN PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B1 TH TIN HỌC B13
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH VS-KST B3

THS THẮM THS VÂN ANH CN THỦY THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH HPT1 PTH VS

TH TIN HỌC B13 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B2
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B10

CN DŨNG THS KHÁNH THS THÚY

PTH TIN PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH HPT2

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B2 TH TIN HỌC B15 TH TIN HỌC B11

THS ANH THS VIỆT THS VÂN ANH

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH TIN

TH TIN HỌC B14 TH HÓA PHÂN TÍCH B7

THS VIỆT THS THÚY

PTH TIN PTH HPT2

DƯỢC LÝ B1 TH TIN HỌC B13 TH TIN HỌC B11 TH HÓA PHÂN TÍCH B9

DS CKI NGA CN DŨNG THS VÂN ANH THS THÚY

PTH DLY1 PTH TIN PTH TIN PTH HPT2

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B3 TH TIN HỌC B12 TH HÓA PHÂN TÍCH B8 TH HÓA PHÂN TÍCH B8

THS THỦY THS VÂN ANH THS THÚY CN THỦY

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B3 TH TIN HỌC B14 TH GPSL B7

THS THỦY THS VÂN ANH THS GIANG

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH GPSL

Người lập bảng

PTH GPSL

TIẾNG ANH CƠ BẢN B24

THS NGA

HT 303

TH THỰC VẬT B1

THS NGỌC

HT 303

TIẾNG ANH CƠ BẢN B25

THS NGA

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B10

TH GPSL B6

THS GIANG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

CHÍNH TRỊ B4 TH THỰC VẬT B1

THS NGỌC ANH THS NGỌC

HT T9 HT T4

Thứ 3

Sáng

Chiều

TH THỰC VẬT B1

THS NGỌC

HT T9

Thứ 4

Sáng

Chiều

TH THỰC VẬT B3 TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS NGA THS BÍCH

HT T9 HT 303

DS LỆ

HT T4

Thứ 6

Sáng

TIẾNG ANH CƠ BẢN B28 TIẾNG ANH CƠ BẢN B28

THS BÍCH

Thứ 5

Sáng
THI GIẢI PHẪU SINH LÝ - P401

9H30-10H15

LT HÓA DƯỢC B1

DS LỆ

HT T3

Chiều

LT HÓA DƯỢC B1

HT T5

THS HẰNG

HT T9 HT T5

Chiều

Thứ 7 Sáng
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 24 NĂM HỌC 2025 - 2026

(05/01/2026 - 11/01/2026)

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH TIN HỌC B15

THS VIỆT

PTH TIN

TH TIN HỌC B14

THS VÂN ANH

PTH TIN

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B4
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13
TH TIN HỌC B15

THS THỦY CN THỦY THS VIỆT

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH HPT1 PTH TIN

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B4 TH TIN HỌC B15
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13

THS ANH THS VÂN ANH CN THỦY

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH HPT1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B5 TH TIN HỌC B14
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B11

THS HƯƠNG CN DŨNG CN THỦY THS THÚY

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH HPT1 PTH HPT2

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B5
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13
TH TIN HỌC B15 TH TIN HỌC B12

TS HỢP CN THỦY THS VIỆT THS VÂN ANH

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH HPT1 PTH TIN PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH B8

THS THÚY

PTH HPT2

TH TIN HỌC B14 TH TIN HỌC B12 TH HÓA PHÂN TÍCH B10

CN DŨNG THS VÂN ANH THS THÚY

PTH TIN PTH TIN PTH HPT2

TH VS-KST B3 TH TIN HỌC B13 TH HÓA PHÂN TÍCH B9 TH HÓA PHÂN TÍCH B9

THS TRANG THS VÂN ANH THS THÚY CN THỦY

PTH VS PTH TIN PTH HPT2 PTH HPT1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B6 TH TIN HỌC B15 TH VS-KST B3

THS THẮM THS VÂN ANH THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH VS

TH VS-KST B2

THS TRANG

PTH VS

TH VS-KST B2

THS TRANG

PTH VS

Người lập bảng

TH GPSL B7

THS GIANG

PTH GPSL

TIẾNG ANH CƠ BẢN B26

THS NGA

HT T9

LT HÓA DƯỢC B1

DS LỆ

HT T3

Thứ 2

Sáng

Chiều

CHÍNH TRỊ B4

THS NGỌC ANH

HT T3

Thứ 3

Sáng

Chiều

LT HÓA DƯỢC B2

DS LỆ

HT T4

Thứ 4

Sáng

TH THỰC VẬT B2

THS NGỌC

HT T4

Chiều

TH THỰC VẬT B2

THS NGỌC

HT T5

THS NGA

HT T10

Thứ 6

Sáng
THI TIẾNG ANH CƠ BẢN - P. 401

8H30-9H15

Chiều

Thứ 5

Sáng

LT HÓA DƯỢC B2

DS LỆ

HT T3

Chiều

TH THỰC VẬT B4 TIẾNG ANH CƠ BẢN B27

THS NGA

HT 303

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B11

LT HÓA DƯỢC B2

DS LỆ

HT T5

Thứ 7

Sáng

Chiều

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 25 NĂM HỌC 2025 - 2026

(12/01/2026 - 18/01/2026)

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Dược 15A1 Dược 15A2 Dược 15A3 Dược 15A4 Dược 15A5 Dược 15A6 Dược 15A7 Dược 15A8 Dược 15A9 Dược 15A10

TH VS-KST B4 TH VS-KST B4 TH GPSL B7.5

THS LIÊN THS TRANG THS GIANG

PTH VS PTH VS PTH GPSL

TH VS-KST B4 TH VS-KST B4

THS LIÊN THS TRANG

PTH VS PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B6 TH VS-KST B4 TH VS-KST B4

TS HỢP THS TRANG THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH VS PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B7 TH VS-KST B4 TH VS-KST B4 TH TIN HỌC B13

THS LINH THS TRANG THS LIÊN THS VÂN ANH

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH VS PTH VS PTH TIN

TH TIN HỌC B15 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B8 TH HÓA PHÂN TÍCH B11 TH HÓA PHÂN TÍCH B10

CN DŨNG TS HỢP THS THÚY CN THỦY

PTH TIN PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH HPT2 PTH HPT1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B7 DƯỢC LÝ B1 TH TIN HỌC B14

THS PHƯƠNG THS CHU HỒNG THS VÂN ANH

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH DLY1 PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13
TH VS-KST B3 TH TIN HỌC B13 TH VS-KST B3 TH HÓA PHÂN TÍCH B10

CN THỦY THS LIÊN THS VÂN ANH THS TRANG THS THÚY

PTH HPT1 PTH VS PTH TIN PTH VS PTH HPT2

TH TIN HỌC B15
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B12
TH VS-KST B3 TH TIN HỌC B14 TH VS-KST B3

CN DŨNG CN THỦY THS THÚY THS LIÊN THS VÂN ANH THS TRANG

PTH TIN PTH HPT1 PTH HPT2 PTH VS PTH TIN PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B8 TH TIN HỌC B14 TH HÓA PHÂN TÍCH B9

THS PHƯƠNG THS VÂN ANH THS THÚY

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH TIN PTH HPT2

Người lập bảng

TH THỰC VẬT B2

THS NGỌC

HT T9

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B13

HT T4

Chiều

TH THỰC VẬT B5

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 26 NĂM HỌC 2025 - 2026

(19/01/2026 - 25/01/2026)

Thứ 2

Sáng

LT THỰC VẬT B2

THS MAI ANH

HT T5

Chiều

TH GPSL B7.5

THS GIANG

PTH GPSL

LT HÓA DƯỢC B3

DS LỆ

HT T5

TIẾNG ANH CƠ BẢN B28

THS NGA

HT T4

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B12

HT 303

Thứ 5

Sáng

Chiều

LT THỰC VẬT B3 TH THỰC VẬT B3

THS NGA

THS NGA

HT T9

Thứ 4

Sáng

Chiều

LT HÓA DƯỢC B3

Thứ 3

Sáng

LT THỰC VẬT B2

THS MAI ANH

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

LT HÓA DƯỢC B3

DS LỆ

HT T4

Thứ 7
Sáng
Chiều

THS NGỌC

HT T4 HT T3

Thứ 6

Sáng

Chiều
THI LẠI, CẢI THIỆN TACB, 

GIẢI PHẪU SINH LÝ - P.401

DS LỆ

Dược 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 DƯƠc 15A1 DƯƠc 15A2 DƯƠc 15A3 DƯƠc 15A4 DƯƠc 15A5 DƯƠc 15A6 DƯƠc 15A7 DƯƠc 15A8 DƯƠc 15A9 DƯƠc 15A10

TH VS-KST B5 TH VS-KST B5

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B5 TH VS-KST B5

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B5 TH VS-KST B4

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B5 TH TIN HỌC B15 TH VS-KST B4

THS TRANG THS VÂN ANH THS LIÊN

PTH VS PTH TIN PTH VS

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B14
TH VS-KST B6 TH HÓA PHÂN TÍCH B10

CN THỦY THS LIÊN THS THÚY

PTH HPT1 PTH VS PTH HPT2

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B14
TH VS-KST B6 TH TIN HỌC B15

CN THỦY THS LIÊN THS VÂN ANH

PTH HPT1 PTH VS PTH TIN

TH VS-KST B4 TH HÓA PHÂN TÍCH B11 TH HÓA PHÂN TÍCH B11

THS TRANG THS THÚY CN THỦY

PTH VS PTH HPT2 PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH B12 TH TIN HỌC B15 TH VS-KST B4

THS THÚY THS VÂN ANH THS TRANG

PTH HPT2 PTH TIN PTH VS

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B13

THS THÚY

PTH HPT2

TH VS-KST B1

THS TRANG

PTH VS

Người lập bảng

LT THỰC VẬT B2

THS MAI ANH

HT T4

LT HÓA DƯỢC B4

DS LỆ

HT T5

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B14

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 27 NĂM HỌC 2025 - 2026

(26/01/2026 - 01/02/2026)

Thứ 2

Sáng

SINH VIÊN NHẬP HỌC MUỘN HỌC 

GDQP-AN

TH THỰC VẬT B2

THS NGỌC

HT T5

Chiều

TH THỰC VẬT B4

THS NGỌC

HT T4

Thứ 3

Sáng

LT DƯỢC LÝ 1 B1

THS ĐÔNG

Thứ 4

Sáng

TH THỰC VẬT B5 LT HÓA DƯỢC B4

HT T9

Chiều

LT THỰC VẬT B4 LT HÓA DƯỢC B4

THS NGA DS LỆ

LT DƯỢC LÝ 1 B1

DS CKI NGA

HT T9

Chiều

LT HÓA DƯỢC B1

DS LÂM

HT 303

HT T5 HT 303

THS NGỌC DS LỆ

HT T4 HT T3

TH THỰC VẬT B3

THS NGỌC

HT T9

DS LÂM

HT T9

Thứ 6

Sáng

TH THỰC VẬT B3

THS NGỌC

HT T9

Chiều

Thứ 5

Sáng

LT THỰC VẬT B3 LT DƯỢC LÝ 1 B1

THS MAI ANH DS CKI NGA

HT T4 HT T9

Chiều

LT HÓA DƯỢC B1

THI GIẢI PHẪU SINH LÝ - PHÒNG 401

PTH TIN

THS VÂN ANH

TH TIN HỌC B15

Thứ 7

Sáng

Chiều

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

DƯƠc 15A11



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 DƯƠc 15A1 DƯƠc 15A2 DƯƠc 15A3 DƯƠc 15A4 DƯƠc 15A5 DƯƠc 15A6 DƯƠc 15A7 DƯƠc 15A8 DƯƠc 15A9 DƯƠc 15A10 DƯƠc 15A11

TH VS-KST B6 TH VS-KST B5

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B6 TH VS-KST B5

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B6 TH VS-KST B6

THS TRANG THS LIÊN

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B6
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B14
TH VS-KST B6

THS TRANG CN THỦY THS LIÊN

PTH VS PTH HPT1 PTH VS

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B14

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B14
TH VS-KST B6

CN THỦY THS THÚY THS LIÊN

PTH HPT1 PTH HPT2 PTH VS

TH VS-KST B6 TH VS-KST B2

THS LIÊN THS TRANG

PTH VS PTH VS

TH VS-KST B5 TH HÓA PHÂN TÍCH B12 TH HÓA PHÂN TÍCH B12

THS TRANG THS THÚY CN THỦY

PTH VS PTH HPT2 PTH HPT1

TH HÓA PHÂN TÍCH B13 TH VS-KST B5

THS THÚY THS TRANG

PTH HPT2 PTH VS

TH HÓA PHÂN TÍCH B11 TH VS-KST B3

THS THÚY THS TRANG

PTH HPT2 PTH VS

Người lập bảng

THS ĐÔNG

HT T5

Chiều

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 28 NĂM HỌC 2025 - 2026

(02/02/2026 - 08/02/2026)

TH THỰC VẬT B4

THS NGỌC

HT T5

LT THỰC VẬT B3

THS MAI ANH

HT T3

Thứ 3

Sáng

LT THỰC VẬT B2

Chiều

Thứ 2

Sáng

SINH VIÊN NHẬP HỌC MUỘN HỌC 

GDQP-AN

LT DƯỢC LÝ 1 B2

LT HÓA DƯỢC B5

DS LỆ

HT 303

LT THỰC VẬT B3

THS NGỌC THS MAI ANH

HT T5 HT T4

LT HÓA DƯỢC B5

DS LỆ

HT T3

TH THỰC VẬT B4

THS NGỌC

HT T9

Chiều

LT HÓA DƯỢC B2 LT DƯỢC LÝ 1 B3

DS LÂM THS ĐÔNG

HT T4 HT T9

Thứ 4

Sáng

LT HÓA DƯỢC B2 LT HÓA DƯỢC B5

DS LÂM DS LỆ

HT T4 HT T5

LT DƯỢC LÝ 1 B2

DS CKI NGA

HT T9

Sáng
THI TIN HỌC - P.401 

8H00-9H00

THI TIN HỌC - P.401 

9H30-10H30

Thứ 5

Sáng

LT THỰC VẬT B4 LT DƯỢC LÝ 1 B2

THS MAI ANH DS CKI NGA

HT T5 HT T9

Chiều

LT THỰC VẬT B5

Thứ 7

Sáng

Chiều

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

TH THỰC VẬT B3

THS NGỌC

HT T9

Chiều

LT HÓA DƯỢC B3

THI TIN HỌC - P.401 

14H00-15H00

THI TIN HỌC - P.401 

15H30-16H30
DS LÂM

HT T9

LT HÓA DƯỢC B3

THS NGA DS LÂM

HT 303 HT T10

Thứ 6



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 DƯƠc 15A1 DƯƠc 15A2 DƯƠc 15A3 DƯƠc 15A4 DƯƠc 15A5 DƯƠc 15A6 DƯƠc 15A7 DƯƠc 15A8 DƯƠc 15A9 DƯƠc 15A10 DƯƠc 15A11

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 7

Sáng

Chiều

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 29 NĂM HỌC 2025 - 2026

(09/02/2026 - 15/02/2026)

Thứ 2

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 DƯƠc 15A1 DƯƠc 15A2 DƯƠc 15A3 DƯƠc 15A4 DƯƠc 15A5 DƯƠc 15A6 DƯƠc 15A7 DƯƠc 15A8 DƯƠc 15A9 DƯƠc 15A10 DƯƠc 15A11

Người lập bảng

Thứ 7

Sáng

Chiều

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1, CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15 TUẦN 30 NĂM HỌC 2025 - 2026

(16/02/2026 - 22/02/2026)

Thứ 2

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều


